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Câu 1 (2,0 điểm). Giải các phương trình, hệ phương trình sau:
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Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số y = ax2 (P) với a
[image: image5.wmf]¹
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1) Xác định hàm số biết đồ thị hàm số đi qua điểm M (2;8).

2) Tìm a để đường thẳng (d): y = x - 5 cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu 3 (2,0 điểm). 
1) Cho hệ phương trình :
[image: image6.wmf]x2y4
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Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) sao cho A = 3y2 – xy đạt giá trị nhỏ nhất.
2) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:  

Hai người cùng làm chung một công việc sau 6 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 8 giờ rồi nghỉ, người thứ  hai làm tiếp  trong 3 giờ  nữa thì  hoàn thành công việc. Hỏi mỗi người làm một mình thì bao lâu xong công việc?
Câu 4 (3,0 điểm). 
Cho đường tròn tâm (O; R) đường kính AB, lấy điểm C thuộc đường tròn (O) (C khác A và B). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C, kẻ tiếp tuyến Bx với đường tròn (O) cắt AC tại D. Từ D kẻ tiếp tuyến DE với (O) (E là tiếp điểm khác B).

1) Chứng minh bốn điểm B, O, E, D cùng thuộc một đường tròn.
2) Gọi I là giao điểm của OD và BE. Chứng minh:OD(BE và DI.DO = DC.DA.
3) Kẻ đường kính CK của đường tròn (O), OM
[image: image7.wmf]^

AC tại M, KM cắt AI tại N. Chứng minh: N là trung điểm của AI.

Câu 5 (1,0 điểm). Tìm GTNN của biểu thức 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
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x(x - 2) = 0 
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x = 0 hoặc x – 2 = 0
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Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
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. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (2;3)
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      Điều kiện 
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Ta có: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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)

(

)

;26;1

xy

=-

.
	0,25

	  Câu 2 

(2,0 điểm)
	1) Vì đồ thị hàm số y = ax2 (a
[image: image26.wmf]¹

0) đi qua điểm M(2;8) nên thay 

x = 2; y = 8 vào công thức hàm số ta có:
	0,5

	
	 8 = a.22 
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 a = 2
	0,5

	
	2) Hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) là nghiệm của phương trình:

         ax2 = x – 5 
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 ax2 - x + 5 = 0 (*)
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	Đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt 
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 PT(*) có 2 nghiệm phân biệt 
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Vậy với 
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 thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
	0,25

	 Câu 3 

(2,0 điểm)
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	Thay x = 2m, y = m - 2 vào A = 3y2 – xy ta được :
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A = -4 đạt được khi m = 4
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	2) Gọi thời gian người thứ nhất, người thứ hai làm một mình xong công việc lần lượt là x, y (giờ) với x, y > 6
Trong 1 giờ :  người thứ nhất làm được 
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 công việc, người thứ hai làm được 
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 công việc, cả hai người làm được  
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Lập được pt: 
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	Trong 8 giờ người thứ nhất làm được 
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 Trong 3 giờ người thứ hai làm được 
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Theo đề bài ta có PT: 
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Từ (1) và (2) ta có hpt 
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	Giải được HPT, tìm được x = 10, y = 15 (TMĐK)
	0,25

	
	Vậy người thứ nhất làm riêng xong công việc trong 10 giờ, người thứ hai làm riêng xong công việc trong 15 giờ.
	0,25

	Câu 4

(3 điểm)
	
Vẽ hình phần 1) 
	0,25

	
	1) Chứng minh được bốn điểm B, O, E, D cùng thuộc đường tròn đường kính OD. 
	0,75

	
	2) Chứng minh được:OD
[image: image46.wmf]^

BE.
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	Chứng minh được: DI.DO = DC.DA (=DB2)
	0,5

	
	3) Chứng minh: 
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Lại có: 
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Mà hai góc này ở vị trí đồng vị suy ra: MN//CI.
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	Lại có: M là trung điểm của AC 
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 N là trung điểm của AI. 
	0,25

	Câu 5

(1 điểm)
	
[image: image62.wmf](

)

(

)

2

5x82x5

10x41x40

C

xx

++

++

==


	0,25

	
	
[image: image63.wmf](

)

(

)

2

2

10x4x4

10x2

C8181

xx

-+

-

=+=+


	0,5

	
	Vậy 
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Chú ý :  Học sinh làm cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa.
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